
TT TÊN NGÀNH
TỔ HỢP 

GỐC

M05 M06 M07 M11 M14

23.77 23.23 22.78 22.56 21.75

C00 A00 D01 A01 C04 B00

24.36 24.04 23.59 22.47 23.82 24.27

T01 T00 T03 T04 T05 T06 T07

22.33 21.56 21.00 21.37 21.94 22.12 21.94

A00 A01 D01 D07 X25

23.82 22.24 23.27 23.14 21.86

C00 X70 D14 D15 X78

24.45 24.45 24.22 23.23 23.23

B00 A00 A01 B08 D07

23.46 23.23 21.75 21.94 22.56

C03 C00 C04 X70 X74

25.44 24.99 24.45 24.99 24.00

D14 D01 A01 D09 D10 D15

24.36 23.82 22.69 23.23 23.24 23.37

X10 A00 A01 D01 X06 X26 X79

23.68 23.23 21.75 22.78 22.78 22.12 23.23

D14 D01 A01 D09 D10 D15

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

D14 D01 D04 D15 D45 D65 X78 X90

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

C02 A01 D01 D10 X01

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

X01 A01 A03 D01 D10

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

X10 A00 A01 D01 X06 X26 X79

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

X04 D01 A02 B08 C02 X02 C03 X01 X17 X21

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

C03 C00 D01 D15 C04

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

X04 D01 A02 B08 C02 X02 C03 X01 X17 X21

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

1
Giáo dục 

Mầm non

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

ĐIỂM  NHẬN HỒ SƠ CÁC TỔ HỢP

THEO PHƯƠNG THỨC KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC TẬP THPT NĂM 2026 ĐỢT 2

CÁC TỔ HỢP KHÁC

2
Giáo dục 

Tiểu học

3
Giáo dục Thể 

chất

4
Sư phạm 

Toán học

5
Sư phạm Ngữ 

văn

6
Sư phạm 

KHTN

7

Sư phạm 

Lịch sử - Địa 

lý

8
Sư phạm 

Tiếng Anh

9
Sư phạm Tin 

học

10
Ngôn ngữ 

Anh

11
Ngôn ngữ 

Trung Quốc

12 Kế Toán

13
Quản trị kinh 

doanh 

17
Quản lý TN 

và MT

14
Công nghệ 

thông tin

15 Nông nghiệp

16
Quản trị dịch 

vụ DL và LH


